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Trang 1Ngày in : 31/12/2021 14:46

Ngày thi cuối kỳ: ............................................................................................................

Số tín chỉ: 2Môn học: Giảng dạy kiến thức Đất nước học và Kỹ năng giao tiếp
liên văn hóa (61GER4ICP)

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh CC [10%]
BT[0%]

KT[30%]
Thi [60%]

Điểm
TKHP

Ghi chú

1 1707050032 Trần Thị Thùy Dung 18/08/1999 10.0 8.0 10.0 9.4

2 1807050006 Hoàng Lâm Anh 23/05/2000 10.0 7.5 5.0 6.3

3 1807050026 Phạm Thị Hải Anh 29/09/2000 10.0 8.5 9.3 9.1

4 1807050064 Trương Thị Mai Hương 08/04/2000 10.0 9.5 10.0 9.9

5 1807050070 Trần Thị Lịch 06/01/2000 10.0 9.0 10.0 9.7

6 1807050072 Đặng Mỹ Linh 11/05/1999 10.0 9.5 8.0 8.7

7 1807050087 Hoàng Thị Mơ 01/03/2000 10.0 8.0 7.5 7.9

8 1807050103 Vũ Thị Như 26/09/2000 10.0 8.5 7.0 7.8

9 1807050118 Phạm Phương Thảo 16/05/2000 10.0 10.0 8.5 9.1

10 1807050135 Nguyễn Thanh Trâm 09/11/2000 10.0 10.0 6.3 7.8

11 1807050138 Phạm Thị Thu Uyên 13/02/2000 10.0 8.0 9.5 9.1

12 1807050142 Nguyễn Thị Cẩm Vân 21/12/2000 10.0 9.0 10.0 9.7

13 1807050148 Nguyễn Hoàng Yến 22/08/2000 10.0 9.5 7.1 8.1

14 1807050151 Lê Độ Nam Nguyên 08/10/2000 10.0 8.0 5.0 6.4
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